
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              BỆNH VIỆN TỪ DŨ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2017

STT STT 

trong 

Hồ sơ 

mời 

thầu

Hoạt chất SĐK


hoặc số


GPNK

Hàm 

lƣợng

Dạng 

bào chế

Đơn vị 

tính

Hãng sản xuất Nƣớc 

sản xuất

Giá 

trúng thầu

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13)

1

1 4 Alfuzosin VN-14355-11 10mg Viên tác 

dụng kéo dài

Viên SANOFI WINTHROP 

INDUSTRIE

PHÁP 15.291

2 5 Amiodaron 

(hydroclorid)

VN-11316-10 150mg/3ml Thuốc tiêm Ống SANOFI WINTHROP 

INDUSTRIE

PHÁP 30.048

3 6 Amoxicilin + Acid 

clavulanic

VN-8713-09 1g + 0,2g Thuốc tiêm Lọ SMITHKLINE 

BEECHAM PLC

ANH 42.308

4 7 Ampicilin + 

Sulbactam

VN-12601-11 1g + 0,5g Thuốc tiêm Lọ HAUPT PHARMA 

LATINA SRL

Ý 66.000

5 12 Bisoprolol VN-17521-13 5mg Viên Viên MERCK KGAA; ĐÓNG 

GÓI BỞI MERCK 

KGAA & CO., WERK 

SPITTAL

ĐỨC, 

ĐÓNG 

GÓI ÁO

4.173

6 13 Budesonid VN-19559-16 0,5mg/2ml Khí dung Ống ASTRAZENECA AB THỤY 

ĐIỂN

13.834 800 11.067.200PULMICORT 

RESPULES 

500MCG/ 2ML  

20'S

PULMICORT 

RESPULES

Ống 2ml

24.000 1.584.000.000

CONCOR TAB 

5MG 3X10'S

CONCOR 5MG 100 417.300

UNASYN INJ 

1500MG 1'S

UNASYN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC LIỆU TRUNG ƢƠNG 2 

XATRAL XL 

10MG B/ 1BLS 

X 30 TABS

XATRAL XL 10MG 1.400 21.407.400

30 901.440

AUGMENTIN 

INJ 1.2G 10'S

AUGMENTIN 

INJECTION

60.000 2.538.480.000

CORDARONE 

150MG/3ML 

INJ B/ 6 AMPS 

X 3ML

CORDARONE 

150MG/3ML

Ống 3ml

DANH MỤC THUỐC TRÖNG THẦU

GÓI THẦU THUỐC BIỆT DƢỢC GỐC HOẶC TƢƠNG ĐƢƠNG ĐIỀU TRỊ

(Đính kèm Thông báo 456/TB-BVTD ngày 27 tháng 02 năm 2017 về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Biệt dƣợc gốc hoặc tƣơng đƣơng điều trị)

Tên hàng hóa 

dự thầu

Tên hàng hóa dự 

thầu sau điều chỉnh

Dạng 

trình bày

Số lƣợng 

trúng thầu

Thành tiền

(4) (5) (9) (14) (15)
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7 14 Cefoperazon + 

Sulbactam

VN-16853-13 0,5g + 0,5g Thuốc tiêm Lọ HAUPT PHARMA 

LATINA S.R.L

Ý 205.000

8 15 Diclofenac VN-16847-13 100mg Thuốc đặt 

hậu môn

Viên DELPHARM 

HUNINGUE SAS

PHÁP 15.602

9 17 Enoxaparin (natri) QLSP-893-15 60mg/0,6m

l

Thuốc tiêm Bơm 

tiêm

SANOFI WINTHROP 

INDUSTRIE

PHÁP 113.163

10 18 Enoxaparin (natri) QLSP-892-15 40mg/0,4m

l

Thuốc tiêm Bơm 

tiêm

SANOFI WINTHROP 

INDUSTRIE

PHÁP 85.381

11 21 Goserelin acetat VN-8435-09 (gia 

hạn12 tháng CV 

11251/QLD-ĐK 

ngày 21/06/2016)

3,6mg Thuốc tiêm 

dƣới da dạng 

mẫu cấy 

(implant) 

phóng thích 

chậm 

(depot) vô 

khuẩn

Bơm 

tiêm

ASTRAZENECA UK 

LTD.

ANH 2.568.297

12 23 Iloprost VN-19390-15 20 mcg/ml Thuốc tiêm Ống BERLIMED S.A. TÂY 

BAN 

NHA

623.700

13 24 Isofluran VN-9911-10 

(SDK mới: VN-

20123-16)

100ml Dung dịch gây 

mê đƣờng hô 

hấp

Chai AESICA 

QUEENBOROUGH 

LTD.

ANH 487.253

30 18.711.000

FORANE SOL 

100ML 1'S

FORANE Chai 100ml 4.500 2.192.638.500

ILOMEDIN 20 

AMP 

20MCG/ML 5'S

ILOMEDIN 20 Ống 1ml

600 51.228.600

ZOLADEX INJ 

3.6MG 1'S

ZOLADEX Bơm tiêm 

đơn liều 

chứa mẫu 

cấy phóng 

thích chậm

160 410.927.520

LOVENOX 

40MG INJ B/ 2 

SYRINGES 

X0,4ML

LOVENOX Bơm tiêm 

0,4ml

90.000 1.404.180.000

LOVENOX 

60MG INJ B/ 2 

SYRINGES X  

0,6ML

LOVENOX Bơm tiêm 

0,6ml

600 67.897.800

VOLTAREN 

SUPPO 100MG 

1X5'S

VOLTAREN

SULPERAZONE 

 IM/IV INJ 1G 

1'S

SULPERAZONE 150 30.750.000
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14 25 Leuprorelin acetat VN-14888-12 3,75mg Thuốc tiêm Bơm 

tiêm

TAKEDA 

PHARMACEUTICAL 

COMPANY LTD.

NHẬT 2.703.500

15 26 Levobupivacain VN-12139-11 0,5% Thuốc tiêm Ống CURIDA AS.- NAUY; 

ĐÓNG GÓI VÀ TIỆT 

TRÙNG:  ABBVIE 

S.R.L, Ý

NA UY 

ĐÓNG 

GÓI Ý

120.000

16 27 Levofloxacin VN-11312-10 

(Hết hạn); VN-

19905-16

500mg/100

ml

Thuốc tiêm 

truyền

Chai/Lọ SANOFI-AVENTIS 

DEUTSCHLAND 

GMBH

ĐỨC 179.000

17 28 Levofloxacin VN-11311-10; 

VN-19904-16

250mg/50

ml

Thuốc tiêm 

truyền

Chai/Lọ SANOFI-AVENTIS 

DEUTSCHLAND 

GMBH

ĐỨC 122.500

18 30 Meropenem VN-17832-14 500mg Thuốc tiêm Lọ ACS DOBFAR S.P.A; 

CƠ SỞ ĐÓNG GÓI 

1:ZAMBON 

SWITZERLAND LTD./ 

CƠ SỞ ĐÓNG GÓI 2: 

ASTRAZENECA UK 

LIMITED

Ý 

ĐÓNG 

GÓI 

THỤY 

SỸ, ANH

464.373

19 31 Metoprolol 

succinate

VN-17244-13 47,5 mg 

metoprolol 

succinate 

tƣơng đƣơng 

với 50 mg 

metoprolol 

tartrate

Viên Viên ASTRAZENECA AB THỤY 

ĐIỂN

5.779

1.000 464.373.000

BETALOC ZOK 

(BLISTER) 

50MG 28'S

BETALOC ZOK 

50MG

200 1.155.800

MERONEM INJ 

500MG 10'S

MERONEM

250 44.750.000

TAVANIC 

250MG INJ B/ 1 

BOTTLE X 

50ML

TAVANIC Chai/Lọ 

50ml

150 18.375.000

TAVANIC 

500MG INJ B/1 

BOTTLE X 

100ML

TAVANIC Chai/Lọ 

100ml

100 270.350.000

CHIROCAINE 

5MG/ML 

AMPOULE 

10X10ML

Chirocaine (đóng gói 

tại Abbott SRL - Italy)

Ống 10ml 2.400 288.000.000

LUCRIN PDS 

DEPOT INJ. 

3.75MG 1'S

LUCRIN PDS 

DEPOT 3.75MG 

(đóng gói: Abbott 

Laboratories S.A., địa 

chỉ: Avenida de 

Burgos, 91 28050 

Marid, Tây Ban Nha)
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20 33 Nhũ dịch lipid VN-16131-13 20% Thuốc tiêm 

truyền

Chai/Túi B.BRAUN 

MELSUNGEN AG

ĐỨC 142.800

21 34 Nhũ dịch lipid VN-16131-13 20% Thuốc tiêm 

truyền

Chai/Túi B.BRAUN 

MELSUNGEN AG

ĐỨC 176.000

22 35 Nifedipin VN-10754-10 

(gia hạn 

16060/QLD-ĐK 

ngày 19/08/16)

30mg Viên tác 

dụng kéo dài

Viên BAYER PHARMA AG ĐỨC 9.454

23 36 Nifedipin VN-10755-10 

(gia hạn 

16060/QLD-ĐK 

ngày 19/08/16)

60mg Viên tác 

dụng kéo dài

Viên BAYER PHARMA AG ĐỨC 12.033

24 37 Octreotide VN-17538-13 0.1mg/ml Thuốc tiêm Ống NOVARTIS PHARMA 

STEIN AG

THỤY SĨ 241.525

25 38 Paclitaxel VN-13010-11 

(gia hạn 

13690/QLD-ĐK 

ngày 18/07/16)

30mg/5ml Thuốc tiêm Lọ HOSPIRA AUSTRALIA 

PTY LTD

ÚC 1.260.000

26 43 Phospholipid chiết 

xuất từ phổi bò

QLSP-940-16 100mg/4ml Bột pha hỗn 

dịch dùng 

đƣờng phế 

nang

Lọ ABBVIE Inc. MỸ 8.304.000

27 46 Piracetam VN-8945-09 

(SĐK mới: VN-

19960-16)

3g/15ml Thuốc tiêm 

truyền

Ống AESICA 

PHARMACEUTICALS 

S.R.L

Ý 31.525

800 6.643.200.000

NOOTROPIL 

INJ 3G/15ML 

4'S

NOOTROPIL 

3G/15ML 

Ống 15ml 180 5.674.500

SURVANTA 

SUSPENSION 

25MG/ML 1'S

SURVANTA Lọ 4ml

50 12.076.250

ANZATAX INJ 

30MG/ 5ML 1'S

ANZATAX 

30MG/5ML 

Lọ 5ml 1.200 1.512.000.000

SANDOSTATIN 

 INJ 0.1MG/ML 

1MLX5'S

SANDOSTATIN Ống 1ml

3.000 28.362.000

ADALAT LA 

CAP 60MG 30'S

ADALAT LA 60MG 10.800 129.956.400

ADALAT LA 

TAB 30MG 30'S

ADALAT LA 30MG 

100 14.280.000

LIPOFUNDIN 

MCT/LCT 20% 

250ML 10'S

LIPOFUNDIN 

MCT/LCT 20%

Chai/Túi 

250ml

20 3.520.000

LIPOFUNDIN 

MCT/LCT 20% 

100ML 10'S

LIPOFUNDIN 

MCT/LCT 20%

Chai/Túi 

100ml
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28 47 Propofol VN-15720-12 1% Thuốc tiêm Lọ/Ống CORDEN PHARMA 

S.P.A

Ý 

ĐÓNG 

GÓI 

ANH

118.168

29 48 Propofol VN-17251-13 1% Thuốc tiêm Bơm 

tiêm

CORDEN PHARMA 

S.P.A

Ý 375.000

30 49 Ranitidin VN-10265-10 

(Gia hạn 

20517/QLD-ĐK 

ngày 19/10/16)

50mg/2ml Thuốc tiêm Lọ/Ống GLAXOSMITHKLINE 

MANUFACTURING 

S.P.A

Ý 27.708

31 50 Rocuronium 

bromid

VN-17751-14 50mg/5ml Thuốc tiêm Lọ/Ống HAMELN 

PHARMACEUTICAL 

GMBH; ĐÓNG GÓI & 

XUẤT XƢỞNG: N.V. 

ORGANON

ĐỨC; 

ĐÓNG 

GÓI HÀ 

LAN

97.620

32 51 Ropivacain VN-19003-15 2mg/ml Thuốc tiêm Ống ASTRAZENECA AB THỤY 

ĐIỂN

63.000

33 52 Salbutamol (sulfat) VN-13707-11 

(gia hạn 

20178/QLD-ĐK 

17/10/16)

5mg/2,5ml Khí dung Ống GLAXOSMITHKLINE 

AUSTRALIA Pty., Ltd.

ÚC 8.513

34 53 Salbutamol (sulfat) VN-18791-15 100mcg/liề

u

Thuốc xịt Bình GLAXO WELLCOME 

SA

TÂY 

BAN 

NHA

76.379 150 11.456.850VENTOLIN 

INH 100MCG 

200DOSE

VENTOLIN 

INHALER (CS đóng 

gói thứ cấp, xuất 

xƣởng: 

GlaxoSmithKline 

Australia Pty. Ltd, địa 

chỉ: 1061 Mountain 

Highway, Boronia, 

3155 Victoria, 

Australia)

Bình xịt 

200 liều

1.900 119.700.000

VENTOLIN 

NEB SOL 

5MG/2.5ML 

6X5'S

VENTOLIN 

NEBULES

Ống 2,5ml 420 3.575.460

ANAROPIN 

INJ. 2MG/ML 

20ML 5'S

ANAROPIN Ống 20ml

4.500 124.686.000

ESMERON 

50MG VIA 

10MG/ML 10'S

ESMERON (Đóng 

gói & xuất xƣởng: 

N.V. Organon, đ/c: 

Kloosterstraat 6, 

5349 AB Oss, Hà 

Lan)

Lọ/Ống 

5ml

9.500 927.390.000

ZANTAC INJ 

25MG/ML 

5X2ML

ZANTAC 

INJECTION

Lọ/Ống 

2ml

18.000 2.127.024.000

DIPRIVAN PRE-

FILLED  

SYRING 1% 

50ML 1'S

DIPRIVAN Bơm tiêm 

50ml

500 187.500.000

DIPRIVAN INJ 

20ML 5'S

DIPRIVAN (Cơ sở 

đóng gói: 

AstraZeneca UK Ltd, 

đ/c: Silk Road 

Business Park, 

Macclesfield, 

Cheshire SK10 2NA 

Lọ/Ống 

20ml
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35 54 Sevofluran VN-9914-10 

(SĐK mới: VN-

19755-16)

250ml Dung dịch 

gây mê 

đƣờng hô 

hấp

Chai AESICA 

QUEENBOROUGH Ltd.

ANH 3.578.600

36 55 Sugammadex VN-18025-14 100mg/ml Thuốc tiêm Ống N.V. ORGANON HÀ LAN 1.814.340

37 57 Teicoplanin VN-10554-10 400mg Thuốc tiêm Lọ/Ống GRUPPO LEPETIT 

S.R.L.

Ý 430.000

38 58 Terbutalin VN-10736-10 0,5mg/ml Thuốc tiêm Ống CENEXI PHÁP 11.990

39 60 Topotecan (dƣới 

dạng Topotecan 

HCl)

VN2-386-15 4mg Bột pha dung 

dịch truyền 

tĩnh mạch

Lọ GLAXOSMITHKLINE 

MANUFACTURING 

SPA

Ý 852.422

2

1 44 Phospholipid chiết 

xuất từ phổi lợn 

(poractant alpha)

VN-18909-15 80mg/ml Lọ dịch treo 

vô khuẩn để 

bơm vào nội 

khí quản

Lọ CHIESI 

FARMACEUTICI S.P.A

Ý 13.990.000

3

1 61 Tranexamic acid VN-11004-10 

(GIA HẠN 

HIỆU LỰC SĐK 

22091/QLD-ĐK 

NGÀY 

09/11/2016

250mg/5ml Thuốc tiêm Ống Olic (Thailand) Ltd THÁI 

LAN

14.000

4

TỔNG CỘNG 1

CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM TUỆ HẢI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƢỢC SÀI GÕN 

TRANSAMIN 

INJECTION

Ống 5ml 24.000 336.000.000

600 8.394.000.000

TỔNG CỘNG 1

CUROSURF Lọ 1,5ml

TỔNG CỘNG 39

CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC

30 359.700

HYCAMTIN 

INJ 4MG 1'S

HYCAMTIN 4mg 120 102.290.640

BRICANYL 

INJ. 0.5MG/ ML 

5'S

BRICANYL Ống 1ml

50 90.717.000

TARGOCID 

400MG

TARGOCID Lọ bột + 1 

ống nƣớc 

cất pha 

tiêm 3ml

50 21.500.000

BRIDION INJ 

100MG/ML 

10'S 2ML

BRIDION Ống 2ml

SEVORANE 

SOL 250ML 1'S

SEVORANE Chai 250ml 880 3.149.168.000
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1 1 Acid amin VN-18161-14 5% Thuốc tiêm 

truyền

Chai B.BRAUN 

MELSUNGEN AG

ĐỨC 67.725

2 2 Acid amin VN-18161-14 5% Thuốc tiêm 

truyền

Chai B.BRAUN 

MELSUNGEN AG

ĐỨC 111.865

5

1 3 Acid amin cho 

bệnh nhân suy gan

VN-17215-13 7,58% Thuốc tiêm 

truyền

Chai/Túi AY 

PHARMACEUTICALS 

CO., LTD

NHẬT 116.633

2 8 Atosiban Acetate VN-11875-11 

(CÓ CV GIA 

HẠN HIỆU LỰC 

SĐK)

7,5mg/ml Dung dịch 

tiêm

Lọ FERRING GMBH ĐỨC 2.164.858

3 10 Bevacizumab VN-15051-12 400mg/16

ml

Thuốc tiêm Lọ ROCHE 

DIAGNOSTICS GMBH

ĐỨC 30.266.250

4 11 Bevacizumab VN-15050-12 100mg/4ml Thuốc tiêm Lọ ROCHE 

DIAGNOSTICS GMBH

ĐỨC 8.285.865

5 16 Dydrogesteron VN-12830-11 

(CÓ CV GIA 

HẠN HIỆU LỰC 

SĐK)

10mg Viên Viên ABBOTT 

BIOLOGICALS B.V

HÀ LAN 7.156

6 20 Gemcitabin VN-18294-14 200mg Thuốc tiêm Lọ ELI LILLY & 

COMPANY

MỸ 865.599

7 40 Paracetamol 

(Acetaminophen)

VN-19071-15 1g/100ml Thuốc tiêm 

truyền

Chai/Lọ BRISTOL-MYERS 

SQUIBB S.R.L

Ý 47.730

8 41 Paracetamol + 

Tramadol

VN-16803-13 325mg + 

37,5mg

Viên Viên JANSSEN KOREA LTD. HÀN 

QUỐC

7.999

60.000 2.863.800.000

ULTRACET 

TAB

ULTRACET 7.000 55.993.000

PERFALGAN Chai/Lọ 

100ml

5.000 35.780.000

GEMZAR 960 830.975.040

DUPHASTON 

TAB.10MG

DUPHASTON

20 605.325.000

AVASTIN INJ. 

100MG/4ML

AVASTIN Lọ 4ml 15 124.287.975

AVASTIN INJ. 

400MG/16ML

AVASTIN Lọ 16ml

100 11.663.300

TRACTOCILE 

INJ 7,5MG/ML

TRACTOCILE 

(Đóng gói Ferring 

International Center 

S.A., Switzerland)

Lọ 5ml 500 1.082.429.000

MORIHEPAMIN 

 INFUSION 

200ML

MORIHEPAMIN Chai/Túi 

200ml

TỔNG CỘNG 2

CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƢƠNG

3.500 237.037.500

AMINOPLASM

AL B.BRAUN 

5% E 500ML

Chai 500ml 3.500 391.527.500

AMINOPLASM

AL B.BRAUN 

5% E 250ML

Chai 250ml
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STT STT 

trong 

Hồ sơ 

mời 

thầu

Hoạt chất SĐK


hoặc số


GPNK

Hàm 

lƣợng

Dạng 

bào chế

Đơn vị 

tính

Hãng sản xuất Nƣớc 

sản xuất

Giá 

trúng thầu

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13)

Tên hàng hóa 

dự thầu

Tên hàng hóa dự 

thầu sau điều chỉnh

Dạng 

trình bày

Số lƣợng 

trúng thầu

Thành tiền

(4) (5) (9) (14) (15)

9 42 Pemetrexed 

disodium

VN2-172-13  

(CÓ CV GIA 

HẠN HIỆU LỰC 

SĐK)

500mg Thuốc tiêm Lọ ELI LILLY & 

COMPANY

MỸ 26.908.999

10 62 Vinorebline VN-11616-10 

(CÓ CV GIA 

HẠN HIỆU LỰC 

SĐK)

10mg/1ml Thuốc tiêm Ống PIERRE FABRE 

MEDICAMENT 

PRODUCTION

PHÁP 4.398.782

11 63 Vinorelbin VN-11616-10 

(CÓ CV GIA 

HẠN HIỆU LỰC 

SĐK)

10mg/1ml Thuốc tiêm Ống PIERRE FABRE 

MEDICAMENT 

PRODUCTION

PHÁP 841.764

6

1 39 Palonosetron 

hydroclorid

VN-13469-11 0,25mg/5m

l

Thuốc tiêm Lọ/Ống HELSINN BIREX 

PHARMACEUTICALS 

LTD

IRELAN

D

1.666.500

7

1 19 Filgrastim QLSP-0792-14 30MU/0,5

ml

Thuốc tiêm Bơm 

tiêm

F. HOFFMANN-LA 

ROCHE LTD.

THỤY SĨ 819.945

Tổng số mặt hàng trúng thầu 56

Tổng số nhà thầu trúng thầu 7

Tổng thành tiền

Tổng thành tiền bằng chữ

GIÁM ĐỐC

42.241.348.890.00

Bốn mƣơi hai tỷ hai trăm bốn mƣơi mốt triệu ba trăm bốn mƣơi tám nghìn tám trăm chín mƣơi đồng.

1.500 1.229.917.500

TỔNG CỘNG 1

GRAN Bơm tiêm 

0,5ml

TỔNG CỘNG 1

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VIỆT HÀ

CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM VIỆT PHÁP

ALOXI Lọ/Ống 

5ml

400 666.600.000

30 25.252.920

TỔNG CỘNG 11

NAVELBINE 

INJ. 10MG/ML

NAVELBINE Ống 1ml

25 672.724.975

NAVELBINE 

INJ. 50MG/5ML

NAVELBINE Ống 5ml 10 43.987.820

ALIMTA 500 

MG
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